
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 51 1001 UXTC 14 tuần

7 2 51 4034 NXTC 11 tuần/Rong kinh

7 3 23 ĐT U bì BT(T) 6 cm

8 4 56 10037 K NMTC giai đoạn I

8 5 56 7005 K NMTC giai đoạn I

8 6 33 1001 VS II +Polype lòng TC+ứ dịch TV(T)

9 7 58 ĐT T/d Polype lòng TC

9 8 44 0000 Td Lạc tuyến cơ TC + LNMTCBT(P)

9 9 43 2012 UBT 2 bên + NXTC nhỏ

11 10 33 0000 Polype lòng TC/HMI

11 11 15 ĐT UBT 2 bên 

11 12 38 0000 UBT (T) 4 cm/HM I

2 13 30 0000 VS I + UBT 2 bên

2 14 24 0010 VS II/ứ dịch TV(P)

2 15 37 0000 UBT (P) 5cm/HM I

16 26 0000 UBT 2 bên + HM I

17 23 ĐT UBT (T) 6 cm

18 23 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 68 5004 Td Polype lòng TC

7 2 32 2001 Xin nối ODT/ĐS

8 3 42 2002 NXTC dưới thanh mạc

7 4 52 4014 Sa TC BQ TT độ 3

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + HOÀI NAM

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + HOÀI NAM

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + HOÀI NAM

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + AMURAO.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BMHS + THỊ HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG + KIM PHỤNG.TT

DIỆU HIỀN + THỊ KHEN.TT

ĐIỀN + VY.YD + OSILLA

ĐIỀN + VY.YD + OSILLA

ĐIỀN + VY.YD + OSILLA

THU THỦY + Đ.THẢO + AMURAO.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + AMURAO.TT

PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỐNG + LÊ DIỆP + THANH THỦY.TT

THỐNG + LÊ DIỆP + THANH THỦY.TT

LÊ DIỆP + THANH THỦY.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + THỊ KHEN.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + THỊ KHEN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + P.DUNG2 + THỤC TRINH.TT

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + VĂN LUÂN.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT 

NS Cắt NX + KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP(P)

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 27/07/2015 đến ngày 02/08/2015 (Tuần3)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch 

chậu 2bên

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

VÕ THỊ NGUYỆT

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ TUÔI

TRIỆU THỊ NHẨY

TRÌNH THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ SÁU

HOÀNG MAI VÂN

VY THỊ KIỀU LÂM

LÊ THỊ KIM NGỘ

ĐOÀN THỊ THANH HƯƠNG

TRỊNH THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN

NHAN THỊ MAI

HEANG SOKHA

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ MAI ÁNH

ĐOÀN THỊ HOÀNG CHÂU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BẠCH LOAN

LÊ THỊ CHẺ

NGÔ HOÀNG ANH THƯ

LÊ THỊ TỚI

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

2883

2784

2810

153N

2924

2905

2885

5352

SHC

5053

KP

5411

98UB

102UB

5161

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2909

5168

2881

2922

PM

Ngày: 27/07/2015 

Ngày: 28/07/2015 

2918

2923

5160

5159



8 5 34 2002 UXTC dưới niêm/Cường kinh

8 6 28 1001 UBT 2 bên nghi LNMTC/HM II

9 7 54 ĐT TSĐGĐHNMTC không đáp ứng

9 8 50 4004 UBT 2 bên/Mãn kinh

9 9 27 1001 UBT (P) 7cm/VMC

11 10 36 2002 ULNMTC BT(T) + Vòng/Rong huyết

11 11 32 0000 UBT (P) 5cm + HM I

11 12 22 ĐT UBT (P) 5cm nghi u bì

2 13 36 2002 UBT (P) 5cm

2 14 34 0000 ULNMTC BT(P)

2 15 31 1001 UBT 2 bên

16 36 1001 UBT (T) 6 cm

17 30 1021 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3023 UBT 2 bên/Mãn kinh

7 2 45 1001 LNM trong cơ TC to/Thống kinh

7 3 38 2022 T/d Polype lòng TC

8 4 49 0000 K NMTC giai đoạn IA

8 5 45 2012 UBT 2 bên

8 6 37 1001 T/d Adenomyosis+LNMTCBT 2b dính

9 7 46 2002 TSPTĐHNMTC/UXTC

9 8 45 2012 LNM trong cơ TC to

9 9 38 3003 ULNMTC BT(T) dính

11 10 47 2002 UBT (T)

11 11 40 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 32 1011 UBT (T) 6 cm

2 13 45 0000 UBT (T)/HM I

2 14 30 0000 VS I/Ứ dịch TVT(T)

2 15 27 0000 ULNMTC BT(T)/VS I

16 29 ĐT UBT (T) 7 cm

17 25 ĐT UBT (T) 8 cm

TP NGA + PHƯƠNG ANH + BAUTISNA.TT

K.HOÀNG + NGỌC DUNG + THÙY TRANG.TT

K.HOÀNG + NGỌC DUNG + THÙY TRANG.TT

K.HOÀNG + NGỌC DUNG + THÙY TRANG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

H.QUYÊN + THỊ HƯỞNG.TT

TP NGA + PHƯƠNG ANH + BAUTISNA.TT

TP NGA + PHƯƠNG ANH + BAUTISNA.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + THÙY LINH.TT

HƯNG + NHU + THẢO UYÊN.TT

HƯNG + NHU + THẢO UYÊN.TT

HƯNG + NHU + THẢO UYÊN.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

QUỐC DUY + TRÚC ANH + TÚ CHÂU.TT

QUỐC DUY + TRÚC ANH + TÚ CHÂU.TT

QUỐC DUY + TRÚC ANH + TÚ CHÂU.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + NHƯ QUỲNH.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU NGUYỆT + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU NGUYỆT + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

H.HIỆP + ÁI + PHƯỚC GIA.TT

H.HIỆP + ÁI + PHƯỚC GIA.TT

H.HIỆP + ÁI + PHƯỚC GIA.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD 

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt PP(P) + Bóc UBT(T)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt polype lòng TC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC Cắt NXTC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ KIM NGỌC

NG TRẦN NỮ PHƯỢNG AN

LÊ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THÙY

LÊ THỊ RẠI

LÊ HẢI YẾN

LÊ THỊ TÍNH

ĐOÀN NGỌC XUÂN

NGUYỄN THỊ DUYÊN

TIÊU YẾN BÉ

NGUYỄN THỊ NGỌC HỒNG

BÙI HỒNG CHINH

LÊ THỊ HƯỜNG

ĐỖ THỊ HUẾ

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HUỲNH

BN TNTC

BN TNTC

HÀ NGỌC TRÂN

LÊ THỊ KIM OANH

PHẠM THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

LÊ BẢO CHÂU

TRẦN THỊ KIM OANH

HUỲNH THỊ TÚ ANH

LÊ MỸ HOÀNG

TRẦN THỊ MÃNH

PHẠM THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ TÁM

TRẦN THỊ CẨM TÚ

2952

5215

5211

5277

5086

3719

KP

5096

5029

5196

2829

5130

2836

2850

5219

94UB

2845

5261

5241

2803

5336

5280

2787

2806

2916

2915

2887

5232

5013

2795

Thứ: TƯ 

Ngày: 29/07/2015 



18 22 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 51 2002 UXTC 14 tuần

7 2 45 0000 UXTC 14 tuần

7 3 36 ĐT NXTC 12 tuần dưới niêm/Thống kinh

8 4 43 1021 Sa TC độ 2 + BQ độ 3

8 5 33 0000 VS I/Td UXTC

8 6 26 ĐT ULNMTCBT 2 bên

9 7 44 2012 UXTC/Thống kinh + NXTC dưới niêm

9 8 36 2002 Đa NXTC 14 tuần

9 9 36 2002 UBT (P) 5cm

11 10 47 2022 UBT (T) 7 cm

11 11 41 1001 UBT (T) 6 cm

11 12 28 0000 UBT (P) nghi LNMTC + HM I

2 13 38 2022 UBT (T) 4 cm

2 14 36 1011 UBT (P) 8cm

2 15 30 1011 UBT 2 bên 

16 28 2012 UBT (T) 6 cm

17 26 0000 UBT (P) 5cm/HM I

4 0 0

4 0 0

7 1 53 1031 K NMTC giai đoạn IA 

7 2 51 3003 K NMTC giai đoạn IA

8 3 51 5055 UXTC dưới niêm/CIN2

8 4 43 3023 UXTC 12 tuần + LNMTC

8 5 38 0010 UXTC; CĐ khác: UNBT

9 6 56 4004 Td Polype lòng Tc

9 7 41 2002 UXTC 12 tuần

9 8 45 2002 UBT 2 bên 

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ĐOAN NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ĐOAN NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ĐOAN NGỌC.NT

LÊ DIỆP + NGỌC DUNG.TT + TẤN ĐẠT

LÊ DIỆP + NGỌC DUNG.TT + TẤN ĐẠT

LÊ DIỆP + TẤN ĐẠT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH MAI + BẢO NGỌC.TT

BS KHOA NS + HỮU DANH + THANH HƯƠNG.TT

PHAN NGA + NHÂN + V.HÙNG 

PHAN NGA + NHÂN + V.HÙNG 

ÁI THỤY + MINH NGỌC + CRUZ.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + CRUZ.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + CRUZ.TT

ĐỖ HIẾU + H.NHUNG.NT + THÀNH TÂM.TT

ĐỖ HIẾU + H.NHUNG.NT + THÀNH TÂM.TT

ĐỖ HIẾU + H.NHUNG.NT + THÀNH TÂM.TT

PHAN NGA + Q.KHOA + THANH HƯƠNG.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

D.MINH + VĂN LỰU + M CHÂU

D.MINH + VĂN LỰU + M CHÂU

D.MINH + M CHÂU

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2 + DUY PHÚ.TT

BS KHOA NS + KIM HÀO + VĂN MINH.TT

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + VĂN LƯU.TT

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + VĂN LƯU.TT

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + VĂN LƯU.TT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch 

chậu
NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch 

chậu

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 

2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS thám sát Bóc ULNMTC + KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

TRƯƠNG THỊ NỞ

VÕ THỊ LAN PHƯƠNG

VÕ THỊ HƯƠNG THỦY

BN TNTC

HUỲNH THỊ MỸ DUNG

HÀ THỊ HOA

LÝ THỊ ĐẸP

PHAN THỊ HẢI LƯU

TRẦN THỊ KIỀU

DƯƠNG THỊ ÚT THANH

LƯU THỊ THỦY

VÕ THỊ MỸ NHUNG

MẠCH THỊ PHƯƠNG DIỆU

CHÂU XUÂN THẢO

BN TNTC

VÕ THỊ THU THỦY

GIANG THỊ PHƯƠNG LOAN

NGUYỄN THỊ TUYỀN

VÕ THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ LÀNH

ĐẶNG THÚY LUYẾN

TRẦN THỊ CÚC

ĐINH THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

TRẦN THỊ THÚY HỒNG

HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

ĐỖ THỊ QUỲNH

BN TNTC

BN TNTC

110UB

5259

2954

2981

2874

2934

2955

2965

119UB

117UB

5305

2967

5225

5299

2974

2973

151N

5278

2849

2867

2959

2962

5210

2865

2855

5253

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/07/2015 

Ngày: 31/07/2015 



11 9 42 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 39 2022 UBT (P) 5cm dạng LNM

11 11 36 2022 UBT 2 bên  

2 12 41 1011 UBT 2 bên 

2 13 28 0000 VS I/ Tắc ODT 2 bên

2 14 28 0000 UBT (P) 8cm

15 24 ĐT UBT (P) 7cm

16 25 0010 VS II/ Tắc ODT(T), ứ dịch ODT(P)

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + MÝ LINH.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + MÝ LINH.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + MÝ LINH.TT

K.CHI.PNT + THU + VĂN ÚT.TT

K.CHI.PNT + THU + VĂN ÚT.TT

K.CHI.PNT + THU + VĂN ÚT.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 24 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSDLÊ KIM THANH

ĐỖ LÊ QUỲNH SA

VÕ THỊ THÙY TRANG

BƠ NAH RIA MA DOAN

NGUYỄN THỊ QUỐC CHỈ

VÕ THỊ ÁNH HOA

THÁI THỊ NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ LỆ THU

2972

5301

2936

2947

2946

2988

5054

2980


